[Type text]


Mẫu 1. Báo cáo Báo cáo đánh giá tác động 

	BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 

 [tên văn bản]

Danh mục các từ viết tắt      

Danh mục các bảng biểu 

I. Xác định vấn đề bất cập tổng quan
1.1. Bối cảnh ban hành [văn bản]

              1.1.1. Vấn đề bất cập cần phải giải quyết

              1.1.2. Văn bản pháp luật liên quan

1.2. Mục tiêu ban hành [văn bản]

II. Phân tích tác động của các phương án

2.1. Nội dung chính sách 1:

2.1.1. Xác định vấn đề bất cập:

2.1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề:

2.1.3. Các phương án đề xuất giải quyết vấn đề:

2.1.4. Đánh giá tác động của các phương án:

2.1.5. Kết luận về việc lựa chọn phương án: 

2.2. Nội dung chính sách 2: 

2.2.1. Xác định vấn đề bất cập:

2.2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề:

2.2.3. Các phương án đề xuất giải quyết vấn đề:

2.2.4. Đánh giá tác động của các phương án:

2.2.5. Kết luận về việc lựa chọn phương án: 

2.3. Nội dung chính sách 2: 

2.2.1. Xác định vấn đề bất cập:

2.2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề:

2.2.3. Các phương án đề xuất giải quyết vấn đề:

2.2.4. Đánh giá tác động của các phương án:

2.2.5. Kết luận về việc lựa chọn phương án: 

2.n. Nội dung chính sách n: 
2.n.1. Xác định vấn đề bất cập:

2.n.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề:

2.n.3. Các phương án đề xuất giải quyết vấn đề:

2.n.4. Đánh giá tác động của các phương án:

2.n.5. Kết luận về việc lựa chọn phương án: 

III.  Tổ chức tuân thủ 

IV.  Lấy ‎ý kiến trong quá trình thực hiện RIA

V.   Giám sát và đánh giá sau thực hiện

VI.  Kết luận và khuyến nghị 

Phụ lục 


	Mẫu 2: Tờ trình đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẤP TRÊN(1)

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRÌNH(2)


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:       /TTr-..(3)...
	....(4)...., ngày .... tháng ... năm 20.....

	


TỜ TRÌNH(*)

Đề nghị xây dựng  .....(5)...... 


Kính gửi: .........(6)........................ 

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, ....(2)...... xin trình .....(6)..... đề nghị xây dựng ....(5).... như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước

2. Kết quả tổng kết thi hành pháp luật hoặc đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan

3. Yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội; yêu cầu bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; bảo đảm quốc phòng – an ninh

4. Cam kết trong điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN

1. Mục đích

2. Quan điểm xây dựng văn bản

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA VĂN BẢN

1. Phạm vi điều chỉnh

2. Đối tượng áp dụng

IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN

1. Chính sách 1:

- Mục tiêu của chính sách

- Nội dung của chính sách

- Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn

2. Chính sách 2:

- Mục tiêu của chính sách

- Nội dung của chính sách

- Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn

.....

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA VĂN BẢN

Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng .....(5)...., ...(2)... xin kính trình ....(6).... xem xét, quyết định./.

(Xin gửi kèm theo: (1) Báo cáo đánh giá tác động của chính sách; (2) Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật hoặc đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến đề nghị xây dựng ...(5)...; (3) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý về đề nghị xây dựng ...(5)...; (4) Bản chụp ý kiến góp ý; (5) Đề cương dự thảo ...(5)..; (6) Báo cáo thẩm định; (7) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định).

	Nơi nhận:

- Như trên;

- ..................;

- ..................;

- Lưu: VT, ....(8).A.XX(9)


	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(7)
(Chữ ký, dấu)

   Nguyễn Văn A

	
	


Ghi chú: 

(*) Mẫu này áp dụng đối với đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh; đề nghị xây dựng nghị định của Chính phủ; đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

(1) Tên cơ quan, tổ chức cấp trên (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức đề nghị xây dựng văn bản.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức đề nghị xây dựng văn bản.

(4) Địa danh.

(5) Tên luật, pháp lệnh, nghị định, nghị quyết đề nghị ban hành.

(6) Tên cơ quan có thẩm quyền xem xét đề nghị xây dựng văn bản (đối với đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị định là Chính phủ; đối với đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh do cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập thì ghi là Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố, đề nghị do các cơ quan khác lập thì ghi là Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố).

(7) Ghi quyền hạn, chức vụ của người ký (Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; Giám đốc Sở; Trưởng Ban thuộc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh).

(8) Chữ viết tắt tên đơn vị chủ trì lập đề nghị và số lượng bản lưu (nếu cần).

(9) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

	
	

	Mẫu 3. Tờ trình dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẤP TRÊN(1)

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRÌNH(2)


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:       /TTr-..(3)...
	....(4)...., ngày .... tháng ... năm 20.....

	


TỜ TRÌNH(*)

Dự án/dự thảo .....(5)...... 


Kính gửi: .........(6)........................ 

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm .../thực hiện quy định của ...(7)..., ....(2)...... xin trình .....(6)..... dự án/dự thảo ....(5).... như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN(8)
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ ÁN/DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Mục đích(8) 

2. Quan điểm chỉ đạo 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN/DỰ THẢO VĂN BẢN

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN/DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Bố cục

2. Nội dung cơ bản

V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN

Trên đây là Tờ trình về dự án/dự thảo .....(5)...., ...(2)... xin kính trình ....(6).... xem xét, quyết định./.

(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo ...(5)...; (2) Bản đánh giá thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản (nếu có); (3) Báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án, dự thảo (nếu có); (4) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý về dự án/dự thảo ...(5)...; (5) Bản chụp ý kiến góp ý; (6) Báo cáo thẩm định; (7) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định).

	Nơi nhận:

- Như trên;

- ..................;

- ..................;

- Lưu: VT, ....(10).A.XX(11)


	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(9)
(Chữ ký, dấu)

   Nguyễn Văn A

	
	


Ghi chú: 

(*) Mẫu này áp dụng đối với dự án, dự thảo luật, pháp lệnh; dự thảo nghị định của Chính phủ và dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo quy trình chính sách.

(1) Tên cơ quan, tổ chức cấp trên (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức đề nghị xây dựng văn bản.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức đề nghị xây dựng văn bản.

(4) Địa danh.

(5) Tên luật, pháp lệnh, nghị định, nghị quyết đề nghị ban hành.

(6) Tên cơ quan có thẩm quyền xem xét dự án/dự thảo văn bản: Đối với luật, pháp lệnh, nghị định là Chính phủ. Đối với nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh soạn thảo thì ghi là Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố (trình Ủy ban nhân dân xem xét trước khi trình Hội đồng nhân dân) và ghi là Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố (trình Hội đồng nhân dân sau khi Ủy ban nhân dân cho ý kiến), nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh do các cơ quan khác soạn thảo thì ghi là Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố. Đối với nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã và quyết định của Hội đồng nhân dân cấp huyện thì ghi là Ủy ban nhân dân huyện (trình Ủy ban nhân dân xem xét trước khi trình Hội đồng nhân dân) và ghi là Hội đồng nhân dân huyện (trình Hội đồng nhân dân sau khi Ủy ban nhân dân cho ý kiến). Đối với nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã thì ghi là Hội đồng nhân dân xã; đối với quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã thì ghi là Ủy ban nhân dân xã.

(7) Điều khoản của văn bản quy phạm pháp luật giao quy định chi tiết.

(8) Áp dụng đối với dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, thông tư, thông tư liên tịch.

(9) Ghi quyền hạn, chức vụ của người ký.

(10) Chữ viết tắt tên đơn vị chủ trì lập đề nghị và số lượng bản lưu (nếu cần).

(11) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mẫu 4. Nghị định của Chính phủ (quy định trực tiếp)

	CHÍNH PHỦ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số:    /20..(1)../NĐ-CP 
	Hà Nội, ngày     tháng    năm 20..(1)..


NGHỊ ĐỊNH 

……………… (2) ………………

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ ………………………… (3) 
;

Theo đề nghị của ………………………. (4) 
;

Chính phủ ban hành Nghị định …………….

…. (5)

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. 


Điều … 


….(5)

……………………………….

Điều … 


Điều … 


….(5)

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều … 


	Nơi nhận:

- ………..;

- ……….;

- Lưu: VT, …(6). A.XX(7).
	TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
(Chữ ký, dấu)


Họ và tên


Ghi chú:

(1) Năm ban hành.

(2) Trích yếu nội dung của nghị định.

(3) Căn cứ pháp lý để ban hành.

(4) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ soạn thảo nghị định.

(5) Tùy từng trường hợp, có thể kết cấu thành Phần, Chương, Mục và có thể không cần Quy định chung.

(6) Chữ viết tắt tên đơn vị của Văn phòng Chính phủ chủ trì trình dự thảo nghị định và số lượng bản lưu (nếu cần).

(7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mẫu 5. Nghị định của Chính phủ (ban hành văn bản kèm theo)

	CHÍNH PHỦ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số:    /20..(1)../NĐ-CP 
	Hà Nội, ngày     tháng    năm 20..(1)..


NGHỊ ĐỊNH 

……………… (2) ………………

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ ………………………… (3) 
;

Theo đề nghị của ………………………. (4) 
;

Chính phủ ban hành Nghị định …………….

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này 


…………………………………….. (2)


Điều 2. 


Điều … 



..

	Nơi nhận:

- ………..;

- ……….;

- Lưu: VT, …(5). A.XX(6).
	TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
(Chữ ký, dấu)


Họ và tên


Ghi chú:

(1) Năm ban hành.

(2) Trích yếu nội dung của bản quy chế (điều lệ) được ban hành.

(3) Căn cứ pháp lý để ban hành.

(4) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ soạn thảo nghị định.

(5) Chữ viết tắt tên đơn vị của Văn phòng Chính phủ chủ trì trình dự thảo nghị định và số lượng bản lưu (nếu cần).

(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mẫu 6. Mẫu văn bản ban hành kèm theo Nghị định của Chính phủ
	CHÍNH PHỦ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


QUY CHẾ/ĐIỀU LỆ … 

………………….…… (1) ……………………….
(Ban hành kèm theo Nghị định số ……../20…/NĐ-CP ngày … tháng … năm 20 … của Chính phủ)

………(2)

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. 


Điều … 


………(2)

……………………………….

Điều … 


Điều … 


………(2)

…………………………………………

Điều … 


	
	TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
(Chữ ký, dấu)


Họ và tên


Ghi chú:

(1) Trích yếu nội dung của quy chế/điều lệ ….

(2) Tùy từng trường hợp, có thể kết cấu thành Phần, Chương, Mục và có thể không cần Quy định chung.

Mẫu 7. Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	CHÍNH PHỦ-ĐOÀN CHỦ TỊCH UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số:(*)/20..(1)../NQLT-CP-ĐCTUBTƯMTTQVN
	Hà Nội, ngày     tháng    năm 20..(1)….


NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH

…..…………… (2) …………………….

Căn cứ …………………………………. (3) 
;

Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam liên tịch hướng dẫn …. (2) .


…. (4)

………………………

Điều …..………………… (5) 


Điều … 


…………………………………………………………/.

	TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

CHỦ TỊCH (6b)
(Chữ ký, dấu)


Họ và tên
	TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG (6a)

(Chữ ký, dấu)


Họ và tên

	Nơi nhận:

- ………..;

- Lưu: VT(…), …(7). A.XX.
	


Ghi chú:

(*) Nghị quyết liên tịch được đăng ký và ghi số thứ tự tại văn thư của Văn phòng Chính phủ.

(1) Năm ban hành nghị quyết liên tịch.

(2) Trích yếu nội dung của nghị quyết liên tịch.

(3) Căn cứ pháp lý để ban hành.

(4) Tùy từng trường hợp, có thể kết cấu thành Phần, Chương, Mục.

(5) Nội dung của nghị quyết liên tịch.

(6a) và (6b): Trường hợp Chính phủ chủ trì soạn thảo thì Thủ tướng Chính phủ ký thay mặt Chính phủ; trường hợp Đoàn chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì soạn thảo thì Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ký thay mặt Đoàn Chủ tịch và chuyển (6b) sang vị trí của (6a).

(7) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo cơ quan chủ trì và cơ quan (tổ chức) tham gia và số lượng bản lưu (nếu cần). Nghị quyết liên tịch được lưu tại văn bản của cơ quan chủ trì soạn thảo; lưu hồ sơ tại đơn vị soạn thảo của cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan (tổ chức) tham gia ban hành.

Mẫu 8 - Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (quy định trực tiếp)

	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số:    /20..(1)../QĐ-TTg 
	Hà Nội, ngày     tháng    năm 20..(1)..


QUYẾT ĐỊNH

……………… (2) ………………

Căn cứ ………………………… (3) 
;

Theo đề nghị của  ……………………(4)………………………………………............,

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về …(2) …………………….........

Điều 1. ………………………………. (5)


Điều 2.


Điều … 


	Nơi nhận:

- ………..;

- ……….;

- Lưu: VT, …(7). A.XX(8).
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(6)
(Chữ ký, dấu)


Họ và tên


Ghi chú:

(1) Năm ban hành.

(2) Trích yếu nội dung của Quyết định.

(3) Căn cứ pháp lý để ban hành.

(4) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

(5) Nội dung của Quyết định.

(6) Thủ tướng Chính phủ; trường hợp Phó Thủ tướng được giao ký thay Thủ tướng Chính phủ thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước Thủ tướng, bên dưới ghi Phó Thủ tướng.

(7) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(8) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mẫu 9. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (ban hành văn bản kèm theo)

	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số:    /20..(1)../QĐ-TTg 
	Hà Nội, ngày     tháng    năm 20..(1)..


QUYẾT ĐỊNH

……………… (2) ………………

Căn cứ ………………………… (3) 
;

Theo đề nghị của  ……………………(4)………………………………………,

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về …(2) ……………………

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 


……………………………. (5) 


Điều 2.


Điều … 


	Nơi nhận:

- ………..;

- ……….;

- Lưu: VT, …(7). A.XX(8).
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(6)
(Chữ ký, dấu)


Họ và tên


Ghi chú:

(1) Năm ban hành.

(2) Trích yếu nội dung của Quyết định.

(3) Căn cứ pháp lý để ban hành.

(4) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

(5) Tên Quy chế/Quy định.

(6) Thủ tướng Chính phủ; trường hợp Phó Thủ tướng được giao ký thay Thủ tướng Chính phủ thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước Thủ tướng, bên dưới ghi Phó Thủ tướng.

(7) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(8) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mẫu 10. Mẫu văn bản ban hành kèm quyết định của Thủ tướng Chính phủ

	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


QUY CHẾ/QUY ĐỊNH … 

………………….…… (1) ……………………….
(Ban hành kèm theo Quyết định số ……../20…/QĐ-TTg ngày … tháng … năm 20… của Thủ tướng Chính phủ)

………(2)

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. 


Điều … 


Chương …

……………………………….

Điều … 


Điều … 


Chương …

…………………………………………

Điều … 


	
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)

Họ và tên


Ghi chú:

(1) Trích yếu nội dung của bản quy chế/quy định ….

(2) Tùy từng trường hợp, có thể kết cấu thành Phần, Chương, Mục và có thể không cần Quy định chung.

	Mẫu 11. Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

	
	

	HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:     /20...(1)/NQ-HĐTP
	Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 20...(1)


 

NGHỊ QUYẾT
...................................(2)...................................

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
- Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;
- Để áp dụng đúng và thống nhất quy định tại .....(3)....;
- Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
QUYẾT NGHỊ:
….(4)…

……………………………….

Điều … 


Điều … 


	Nơi nhận:

- ………..;

- ……….;

- Lưu: VT, …(5). A.XX(6).
	TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN

CHÁNH ÁN
(Chữ ký, dấu)


Họ và tên


Ghi chú:

(1) Năm ban hành.

(2) Trích yếu nội dung của nghị quyết.

(3) Quy định cần hướng dẫn áp dụng.

(4) Nội dung của nghị quyết. Tùy từng trường hợp, có thể kết cấu thành Phần, Chương, Mục.

(5) Chữ viết tắt tên đơn vị của Tòa án nhân dân tối cao chủ trì trình dự thảo nghị quyết và số lượng bản lưu (nếu cần).

(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mẫu 12. Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ (quy định trực tiếp)
	…………… (1)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:     /20..(2)../TT-..(3).. 
	Hà Nội, ngày     tháng    năm 20..(2)..


THÔNG TƯ

…………………… (4) …………………….

Căn cứ …………………………………. (5) 
;

Theo đề nghị của …………………….(6)………………………………………….;

Bộ trưởng/Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành Thông tư …..(4)…..

….(7)…

……………………………….

Điều … 


Điều … 
/.

	Nơi nhận:

- ………..;

- ……….;

- Lưu: VT, …(9). A.XX(10).
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(8)
(Chữ ký, dấu)


Họ và tên


Ghi chú:

(1) Tên Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành thông tư.

(2) Năm ban hành.

(3) Chữ viết tắt tên Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành thông tư.

(4) Trích yếu nội dung của thông tư.

(5) Căn cứ pháp lý để ban hành.

(6) Tên đơn vị chủ trì soạn thảo thông tư.

(7) Nội dung của thông tư. Tùy từng trường hợp, có thể kết cấu thành Phần, Chương, Mục.

(8) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; trường hợp cấp phó được giao ký thay thì ghi chứ viết tắt “KT” vào trước chức vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người ký văn bản.

(9) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(10) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mẫu 13. Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành Quy chế/ Quy định
	…………… (1)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:     /20..(2)../TT-..(3).. 
	Hà Nội, ngày     tháng    năm 20..(2)..


THÔNG TƯ

Ban hành …………… (4) …………………….

Căn cứ …………………………………. (5) 
;

Theo đề nghị của …………………….(6)………………………………………….;

Bộ trưởng/Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành Thông tư …..(4)…..

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này ………… (7) 


Điều 2. 


Điều … 


	Nơi nhận:

- ………..;

- ……….;

- Lưu: VT, …(9). A.XX(10).
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(8)
(Chữ ký, dấu)


Họ và tên


Ghi chú:

(1) Tên Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành thông tư.

(2) Năm ban hành.

(3) Chữ viết tắt tên Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành thông tư.

(4) Trích yếu nội dung của thông tư.

(5) Căn cứ pháp lý để ban hành.

(6) Tên đơn vị chủ trì soạn thảo thông tư.

(7) Tên của Quy chế/Quy định.

(8) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; trường hợp cấp phó được giao ký thay thì ghi chứ viết tắt “KT” vào trước chức vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người ký văn bản.

(9) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(10) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mẫu 14. Mẫu Quy chế/Quy định ban hành kèm theo Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ

	…………… (1)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



QUY CHẾ/QUY ĐỊNH … 

………………….…… (2) ……………………….
(Ban hành kèm theo Thông tư số ……../20…/TT-....... ngày … tháng … năm 20 … của .....)

……..(3)………

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. 


Điều 2. 


Điều … 


Chương …

……………………………….

Điều … 


Điều … 


Chương …

…………………………………………

Điều … 


Điều … 


	
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)


Họ và tên


Ghi chú:

(1) Tên Bộ, cơ quan ngang Bộ.

(2) Trích yếu nội dung của quy chế/quy định …

(3) Tùy từng trường hợp, có thể kết cấu thành Phần, Chương, Mục và có thể không cần Quy định chung.

Mẫu 15. Thông tư của Chánh án Toà án nhân dân tối cao (quy định trực tiếp)
	TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:     /20..(1)../TT-TANDTC
	Hà Nội, ngày     tháng    năm 20..(1)..


THÔNG TƯ

…………………… (2) …………………….

Căn cứ …………………………………. (3) 
;

Theo đề nghị của …………………….(4)………………………………………….;

Chánh án Toà án nhân dân tối cao ban hành Thông tư …..(2)…..

….(5)…

……………………………….

Điều … 


Điều … 
/.

	Nơi nhận:

- ………..;

- ……….;

- Lưu: VT, …(7). A.XX(8).
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(6)
(Chữ ký, dấu)


Họ và tên


Ghi chú:

(1) Năm ban hành.

(2) Trích yếu nội dung của thông tư.

(3) Căn cứ pháp lý để ban hành.

(4) Tên đơn vị chủ trì soạn thảo thông tư.

(5) Nội dung của thông tư. Tùy từng trường hợp, có thể kết cấu thành Phần, Chương, Mục.

(6) Chánh án; trường hợp cấp phó được giao ký thay thì ghi chứ viết tắt “KT” vào trước chức vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người ký văn bản.

(7) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(8) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mẫu 16. Thông tư của Chánh án Toà án nhân dân tối cao ban hành Quy chế/ Quy định
	TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:     /20..(1)../TT-TANDTC
	Hà Nội, ngày ….   tháng …. năm 20..(1)..


THÔNG TƯ

Ban hành………… (2) …………………….

Căn cứ …………………………………. (3) 
;

Theo đề nghị của …………………….(4)………………………………………….;

Chánh án Toà án nhân dân tối cao ban hành Thông tư …..(2)…..

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này ………… (5) 


Điều 2. 


Điều … 


	Nơi nhận:

- ………..;

- ……….;

- Lưu: VT, …(7). A.XX(8).
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(6)
(Chữ ký, dấu)


Họ và tên


Ghi chú:

(1) Năm ban hành.

(2) Trích yếu nội dung của thông tư.

(3) Căn cứ pháp lý để ban hành.

(4) Tên đơn vị chủ trì soạn thảo thông tư.

(5) Tên Quy chế/Quy định.

(6) Chánh án; trường hợp cấp phó được giao ký thay thì ghi chứ viết tắt “KT” vào trước chức vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người ký văn bản.

(7) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(8) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mẫu 17. Mẫu Quy chế/Quy định ban hành kèm theo Thông tư của Chánh án Toà án nhân dân tối cao

	TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



QUY CHẾ/QUY ĐỊNH … 

………………….…… (1) ……………………….
(Ban hành kèm theo Thông tư số ……../20…/TT-....... ngày … tháng … năm 20 … của .....)

……..(2)………

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. 


Điều 2. 


Điều … 


……

……………………………….

Điều … 


Điều … 


….…

…………………………………………

Điều … 


Điều … 


	
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)


Họ và tên


Ghi chú:

(1) Trích yếu nội dung của quy chế/quy định …

(2) Tùy từng trường hợp, có thể kết cấu thành Phần, Chương, Mục và có thể không cần Quy định chung.

Mẫu 18. Thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (quy định trực tiếp)
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:     /20..(1)../TT-VKSNDTC
	Hà Nội, ngày     tháng    năm 20..(1)..


THÔNG TƯ

…………………… (2) …………………….

Căn cứ …………………………………. (3) 
;

Theo đề nghị của …………………….(4)………………………………………….;

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Thông tư …..(2)…..

….(5)…

……………………………….

Điều … 


Điều … 
/.

	Nơi nhận:

- ………..;

- ……….;

- Lưu: VT, …(7). A.XX(8).
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(6)
(Chữ ký, dấu)


Họ và tên


Ghi chú:

(1) Năm ban hành.

(2) Trích yếu nội dung của thông tư.

(3) Căn cứ pháp lý để ban hành.

(4) Tên đơn vị chủ trì soạn thảo thông tư.

(5) Nội dung của thông tư. Tùy từng trường hợp, có thể kết cấu thành Phần, Chương, Mục.

(6) Viện trưởng; trường hợp cấp phó được giao ký thay thì ghi chứ viết tắt “KT” vào trước chức vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người ký văn bản.

(7) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(8) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mẫu 19. Thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quy chế/ Quy định
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:     /20..(1)../TT-VKSNDTC
	Hà Nội, ngày ….   tháng …. năm 20..(1)..


THÔNG TƯ

Ban hành………… (2) …………………….

Căn cứ …………………………………. (3) 
;

Theo đề nghị của …………………….(4)………………………………………….;

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Thông tư …..(2)…..

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này ………… (5) 


Điều 2. 


Điều … 


	Nơi nhận:

- ………..;

- ……….;

- Lưu: VT, …(7). A.XX(8).
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(6)
(Chữ ký, dấu)


Họ và tên


Ghi chú:

(1) Năm ban hành.

(2) Trích yếu nội dung của thông tư.

(3) Căn cứ pháp lý để ban hành.

(4) Tên đơn vị chủ trì soạn thảo thông tư.

(5) Tên Quy chế/Quy định.

(6) Viện trưởng; trường hợp cấp phó được giao ký thay thì ghi chứ viết tắt “KT” vào trước chức vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người ký văn bản.

(7) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(8) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mẫu 20. Mẫu Quy chế/Quy định ban hành kèm theo Thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



QUY CHẾ/QUY ĐỊNH … 

………………….…… (1) ……………………….
(Ban hành kèm theo Thông tư số ……../20…/TT-....... ngày … tháng … năm 20 … của .....)

……..(2)………

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. 


Điều 2. 


Điều … 


……

……………………………….

Điều … 


Điều … 


….…

…………………………………………

Điều … 


Điều … 


	
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)


Họ và tên


Ghi chú:

(1) Trích yếu nội dung của quy chế/quy định …

(2) Tùy từng trường hợp, có thể kết cấu thành Phần, Chương, Mục và có thể không cần Quy định chung.

	Mẫu 21. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

	
	

	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH  (1)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:     /20...(2)…/NQ-HĐND
	…(3)...., ngày ..... tháng ..... năm 20...(2)…


 

NGHỊ QUYẾT
...................................(4)...................................

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN ….(1)

KHÓA….KỲ HỌP THỨ….

- Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
- Căn cứ ……………………………………(5)………………………………………….

………………………………………………………………………………………………;

QUYẾT NGHỊ:

……..(6)………

…………………………………………….

Điều 1. 


Điều 2. 


Điều … 


Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân ……(1)………..Khóa………..Kỳ họp thứ……..thông qua 

	Nơi nhận:

- ………..;

- ……….;

- Lưu: VT, …(7). A.XX(8).
	CHỦ TỊCH
(Chữ ký, dấu)




Nguyễn Văn A


Ghi chú:

(1) Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung  ương ban hành nghị quyết.

(2) Năm ban hành.

(3) Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(4) Trích yếu nội dung nghị quyết

(5) Các căn cứ khác để ban hành nghị quyết

(6) Nội dung của nghị quyết. Tùy từng trường hợp, có thể kết cấu thành Phần, Chương, Mục.

(7) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(8) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mẫu 22. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (ban hành trực tiếp)

	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (1)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số:    /20..(2)../QĐ-UBND
	……..(3)…., ngày …. tháng …. năm 20..(2)..


QUYẾT ĐỊNH

Về việc……………… (4) ………………

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (1)

- Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
- Căn cứ ……………………………………(5)………………………………………….

………………………………………………………………………………………………;
Theo đề nghị của ………………………. (6) 
;

QUYẾT ĐỊNH:

……..(7)………

…………………………………………….

Điều 1. 


Điều 2. 


Điều … 


	Nơi nhận:

- ………..;

- ……….;

- Lưu: VT, …(8). A.XX(9).


	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Chữ ký, dấu) 


Họ và tên


Ghi chú:

(1) Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành quyết định.

(2) Năm ban hành.

(3) Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(4) Trính yếu nội dung quyết định.

(5) Các căn cứ khác để ban hành quyết định.

(6) Giám đốc Sở soạn thảo quyết định.

(7) Nội dung của quyết định. Tùy từng trường hợp, có thể kết cấu thành Phần, Chương, Mục.

(8) Chữ ký viết tắt tên đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(9) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mẫu 23. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (ban hành quy chế, quy định)

	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (1)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số:    /20..(2)../QĐ-UBND
	……..(3)…., ngày …. tháng …. năm 20..(2)..


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành ……………… (3) ………………

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (1)

- Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
- Căn cứ ……………………………………(5)………………………………………….

………………………………………………………………………………………………;
Theo đề nghị của ………………………. (6) 
;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành theo Quyết định này ………………………….(7)………….
Điều 2 


Điều … 


	Nơi nhận:

- ………..;

- ……….;

- Lưu: VT, …(8). A.XX(9).


	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Chữ ký, dấu) 


Họ và tên


Ghi chú:

(1) Tên tỉnh ban hành quyết định.

(2) Năm ban hành.

(3) Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(4) Trính yếu nội dung quyết định.

(5) Các căn cứ khác để ban hành quyết định.

(6) Giám đốc Sở soạn thảo quyết định.

 (7) Tên của bản quy chế (quy định) được ban hành. 

(8) Chữ ký viết tắt tên đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(9) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mẫu 24. Mẫu quy chế, quy định (ban hành kèm theo Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (1)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


QUY CHẾ/QUY ĐỊNH … 

………………….…… (2) ……………………….
(Ban hành kèm theo Quyết định số ……../20…/QĐ-UBND ngày … tháng … năm 20… của Ủy ban nhân dân tỉnh …(1))

…..(3)…….

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. 


Điều … 


…..…

……………………………….

Điều … 


Điều … 


	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Chữ ký, dấu) 


Họ và tên


Ghi chú:

(1) Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành Quy chế, quy định.

 (2) Trích yếu nội dung của bản quy chế/quy định.

(3) Nội dung của Quy chế/Quy định. Tùy từng trường hợp, có thể kết cấu thành Phần, Chương, Mục.
	Mẫu 25. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện

	
	

	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN (1)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:     /20...(2)…/NQ-HĐND
	…(3)...., ngày ..... tháng ..... năm 20...(2)…


 

NGHỊ QUYẾT
...................................(4)...................................

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN (1)

KHÓA….KỲ HỌP THỨ….

- Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
- Căn cứ ……………………………………(5)………………………………………….

………………………………………………………………………………………………;

QUYẾT NGHỊ:

……..(6)………

…………………………………………….

Điều 1. 


Điều 2. 


Điều … 


Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân ……(1)………..Khóa………..Kỳ họp thứ……..thông qua 

	Nơi nhận:

- ………..;

- ……….;

- Lưu: VT, …(7). A.XX(8).
	CHỦ TỊCH
(Chữ ký, dấu)




Nguyễn Văn A


Ghi chú:

(1) Tên quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc thành phố trực thuộc Trung ương ban hành nghị quyết.

(2) Năm ban hành.

(3) Tên quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, nơi Hội đồng nhân dân ban hành nghị quyết đóng trụ sở.

(4) Trích yếu nội dung nghị quyết

(5) Điều, khoản, điểm của luật giao Hội đồng nhân dân cấp huyện quy định chi tiết.

(6) Nội dung của nghị quyết. Tùy từng trường hợp, có thể kết cấu thành Phần, Chương, Mục.

(7) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(8) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mẫu 26. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (1)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số:    /20..(2)../QĐ-UBND
	……..(3)…., ngày …. tháng …. năm 20..(2)..


QUYẾT ĐỊNH

Về việc……………… (4) ………………

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (1)

- Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
- Căn cứ ……………………………………(5)………………………………………….

………………………………………………………………………………………………;
Theo đề nghị của ………………………. (6) 
;

QUYẾT ĐỊNH:

……..(7)………

…………………………………………….

Điều 1. 


Điều 2. 


Điều … 


	Nơi nhận:

- ………..;

- ……….;

- Lưu: VT, …(8). A.XX(9).


	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Chữ ký, dấu) 


Họ và tên


Ghi chú:

(1) Tên quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc thành phố trực thuộc Trung ương ban hành nghị quyết.

(2) Năm ban hành.

(3) Tên quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, nơi Uỷ ban nhân dân ban hành nghị quyết đóng trụ sở.

(4) Trính yếu nội dung quyết định.

(5) Điều, khoản, điểm của luật giao Uỷ ban nhân dân cấp huyện quy định chi tiết.

(6) Trưởng Phòng soạn thảo quyết định.

(7) Nội dung của quyết định. Tùy từng trường hợp, có thể kết cấu thành Phần, Chương, Mục.

(8) Chữ ký viết tắt tên đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(9) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

	Mẫu 27. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã

	
	

	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ (1)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:     /20...(2)…/NQ-HĐND
	…(3)...., ngày ..... tháng ..... năm 20...(2)…


 

NGHỊ QUYẾT
...................................(4)...................................

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ (1)

KHÓA….KỲ HỌP THỨ….

- Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
- Căn cứ ……………………………………(5)………………………………………….

………………………………………………………………………………………………;

QUYẾT NGHỊ:

……..(6)………

…………………………………………….

Điều 1. 


Điều 2. 


Điều … 


Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân ……(1)………..Khóa………..Kỳ họp thứ……..thông qua 

	Nơi nhận:

- ………..;

- ……….;

- Lưu: VT, …(7). A.XX(8).
	CHỦ TỊCH
(Chữ ký, dấu)




Nguyễn Văn A


Ghi chú:

(1) Tên xã, phường, thị trấn ban hành nghị quyết.

(2) Năm ban hành.

(3) Tên xã, phường, thị trấn, nơi Hội đồng nhân dân ban hành nghị quyết đóng trụ sở.

(4) Trích yếu nội dung nghị quyết

(5) Điều, khoản, điểm của luật giao Hội đồng nhân dân cấp xã quy định chi tiết.

(6) Nội dung của nghị quyết. Tùy từng trường hợp, có thể kết cấu thành Phần, Chương, Mục.

(7) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(8) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mẫu 28. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ (1)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số:    /20..(2)../QĐ-UBND
	……..(3)…., ngày …. tháng …. năm 20..(2)..


QUYẾT ĐỊNH

Về việc……………… (4) ………………

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ (1)

- Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
- Căn cứ ……………………………………(5)………………………………………….

………………………………………………………………………………………………;
Theo đề nghị của ………………………. (6) 
;

QUYẾT ĐỊNH:

……..(7)………

…………………………………………….

Điều 1. 


Điều 2. 


Điều … 


	Nơi nhận:

- ………..;

- ……….;

- Lưu: VT, …(8). A.XX(9).


	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Chữ ký, dấu) 


Họ và tên


Ghi chú:

(1) Tên xã, phường, thị trấn ban hành nghị quyết.

(2) Năm ban hành.

(3) Tên xã, phường, thị trấn, nơi Uỷ ban nhân dân ban hành nghị quyết đóng trụ sở.

(4) Trính yếu nội dung quyết định.

(5) Điều, khoản, điểm của luật giao Uỷ ban nhân dân cấp xã quy định chi tiết.

(6) Cán bộ soạn thảo quyết định.

(7) Nội dung của quyết định. Tùy từng trường hợp, có thể kết cấu thành Phần, Chương, Mục.

(8) Chữ ký viết tắt tên đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(9) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mẫu 29. Văn bản sửa đổi, bổ sung

Mẫu 29.1a- Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
	CHÍNH PHỦ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số:    /20..(1)../NĐ-CP 
	Hà Nội, ngày     tháng    năm 20..(1)..


NGHỊ ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số ………. (2) …………..

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19  tháng 6 năm 2015;

Căn cứ ………………………… (3) ……………
;

Theo đề nghị của ………………….. (4) 
;

Chính phủ ban hành Nghị định …..(2)…..

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số … (2) …:

1. Điều … được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều …: 



”

2. Bổ sung mục … a (số thứ tự của Mục ngay trước Mục được bổ sung) như sau:

“Mục …a: 



”

3. Bãi bỏ Điều …

Điều 2. 
1. Bãi bỏ các Điều …..

2. Thay đổi từ “……….” thành từ “………..” tại các Điều ………………

Điều … Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Điều … (Điều khoản thi hành)

1. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 


2. Nghị định này bãi bỏ 
..

	Nơi nhận:

- ………..;

- ……….;

- Lưu: VT, …(5). A.XX(6).
	TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
(Chữ ký, dấu)


Họ và tên


Ghi chú:

(1) Năm ban hành.

(2) Tên gọi của nghị định được sửa đổi, bổ sung 

(3) Căn cứ pháp lý để ban hành.

(4) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ soạn thảo nghị định.

(5) Chữ viết tắt tên đơn vị của Văn phòng Chính phủ chủ trì trình dự thảo nghị định và số lượng bản lưu (nếu cần).

(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mẫu 29.1b- Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ/Quy chế ban hành kèm Nghị định
	CHÍNH PHỦ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số:    /20..(1)../NĐ-CP 
	Hà Nội, ngày     tháng    năm 20..(1)..


NGHỊ ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ/Quy chế ………….. ban hành kèm theo Nghị định số …/20.../NĐ-CP … (2) ……

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6  năm 2015;

Căn cứ ………………………… (3) ……………
;

Theo đề nghị của ………………….. (4) 
;

Chính phủ ban hành Nghị định …..

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của điều lệ/quy chế … ban hành kèm theo Nghị định số … (2) …:

1. Điều … được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều …: 



”

2. Bổ sung Điều … a (số thứ tự của Điều ngay trước Điều được bổ sung) như sau:

“Điều …a: 



”

3. Bãi bỏ Điều …

Điều 2. 
1. Bãi bỏ các Điều …..

2. Thay đổi từ “……….” thành từ “………..” tại các Điều ………………

Điều … Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Điều … (Điều khoản thi hành)

1. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 


2. Nghị định này bãi bỏ 
..

	Nơi nhận:

- ………..;

- ……….;

- Lưu: VT, …(5). A.XX(6).
	TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
(Chữ ký, dấu)


Họ và tên


Ghi chú:

(1) Năm ban hành.

(2) Tên gọi của nghị định được sửa đổi, bổ sung 

(3) Căn cứ pháp lý để ban hành.

(4) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ soạn thảo nghị định.

(5) Chữ viết tắt tên đơn vị của Văn phòng Chính phủ chủ trì trình dự thảo nghị định và số lượng bản lưu (nếu cần).

(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mẫu 29.2- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều (quy định trực tiếp/ban hành quy chế/quy định)
	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số:    /20..(1)../QĐ-TTg
	Hà Nội, ngày     tháng    năm 20..(1)..


QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số …….. (2) ……/ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế/Quy định ban hành kèm theo Quyết định số ..… (2) ……

Căn cứ ………………………… (3) ……………
;

Theo đề nghị của  ...................................(4)........................;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định …..

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số … (2) …/ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế/ Quy định … ban hành kèm theo Quyết định số … (2) …:

1. Điều … được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều …: 
”

2. Bổ sung Điều …  (số thứ tự của Điều ngay trước Điều được bổ sung) a như sau:

“Điều …a: 



”

3. Bãi bỏ Điều …

Điều 2. 
1. Hủy bỏ, bãi bỏ các Điều …..

2. Thay đổi từ “……….” thành từ “………..” tại các Điều ………………

Điều … Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Điều … (Điều khoản thi hành)

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 


2. Quyết định này bãi bỏ 
..

	Nơi nhận:

- ………..;

- ……….;

- Lưu: VT, …(6). A.XX(7).
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(5)
(Chữ ký, dấu)


Họ và tên


Ghi chú:

(1) Năm ban hành.

(2) Tên của quyết định được sửa đổi, bổ sung 

(3) Căn cứ pháp lý để ban hành.

(4) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ soạn thảo quyết định.

(5) Thủ tướng Chính phủ; trường hợp Phó Thủ tướng được giao ký thay Thủ tướng Chính phủ thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước Thủ tướng, bên dưới ghi Phó Thủ tướng.

(6) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mẫu 29.3 - Quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều (quy định trực tiếp/ban hành quy chế/quy định)
	KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số:    /20..(1)../QĐ-TKTNN
	Hà Nội, ngày ...  tháng .. năm 20..(1)..


QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số …….. (2) ……/ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế/Quy định ban hành kèm theo Quyết định số ..… (2) ……

Căn cứ Luật kiểm toán nhà nước ngày… tháng… năm…;

Căn cứ………………………… (3) 
;

Theo đề nghị của  ……………………(4)………………………………………,

Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định …(2) ………………………….
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số … (2) …/ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế/ Quy định … ban hành kèm theo Quyết định số … (2) …:

1. Điều … được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều …: 
”

2. Bổ sung Điều …  (số thứ tự của Điều ngay trước Điều được bổ sung) a như sau:

“Điều …a: 



”

3. Bãi bỏ Điều …

Điều 2. 
1. Hủy bỏ, bãi bỏ các Điều …..

2. Thay đổi từ “……….” thành từ “………..” tại các Điều ………………

Điều … Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Điều … (Điều khoản thi hành)

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 


2. Quyết định này bãi bỏ 
..

	Nơi nhận:

- ………..;

- ……….;

- Lưu: VT, …(6). A.XX(7).
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(5)
(Chữ ký, dấu)


Họ và tên


Ghi chú:

(1) Năm ban hành.

(2) Tên của quyết định được sửa đổi, bổ sung 

(3) Căn cứ pháp lý để ban hành.

(4) Thủ trưởng đơn vị chủ trì soạn thảo quyết định.

(5) Thủ tướng Chính phủ; trường hợp Phó Thủ tướng được giao ký thay Thủ tướng Chính phủ thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước Thủ tướng, bên dưới ghi Phó Thủ tướng.

(6) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mẫu 29.4 - Quyết định của Ủy ban nhân dân sửa đổi, bổ sung một số điều (quy định trực tiếp/ban hành quy chế/quy định)
	ỦY BAN NHÂN DÂN (1)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số:    /20..(3)../QĐ-UBND
	....(2)...., ngày     tháng    năm 20..(3)..


QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số …….. (4) ……/ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế/Quy định ban hành kèm theo Quyết định số ..… (4) ……

Căn cứ ………………………… (5) ……………
;

Theo đề nghị của  
;

Ủy ban nhân dân ...(1).... ban hành Quyết định …..

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số … (4) …/ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế/ Quy định … ban hành kèm theo Quyết định số … (4) …:

1. Điều … được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều …: 
”

2. Bổ sung Điều …  (số thứ tự của Điều ngay trước Điều được bổ sung) a như sau:

“Điều …a: 



”

3. Bãi bỏ Điều …

Điều 2. 
1. Hủy bỏ, bãi bỏ các Điều …..

2. Thay đổi từ “……….” thành từ “………..” tại các Điều ………………

Điều … Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Điều … (Điều khoản thi hành)

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 


2. Quyết định này bãi bỏ 
..

	Nơi nhận:

- ………..;

- ……….;

- Lưu: VT, …(6). A.XX(7).


	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Chữ ký, dấu) 


Họ và tên


Ghi chú:

(1) Tên Ủy ban nhân dân ban hành quyết định

(2) Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương/quận, huyện, thị xã/xã, phường, thị trấn, nơi Ủy ban nhân dân ban hành quyết định đóng trụ sở.

(3) Năm ban hành.

(4) Tên của quyết định được sửa đổi, bổ sung 

(5) Căn cứ pháp lý để ban hành.

(6) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mẫu 29.5- Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều (quy định trực tiếp/ban hành quy chế/điều lệ)

	TÊN CƠ QUAN (1)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số:    /20..(2).../TT-…(3)..
	Hà Nội, ngày     tháng    năm 20..(2)...


THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số ………. (4) ……./sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế/Quy định ban hành kèm theo Thông tư số ……….. (4) ………..
Căn cứ ………………………… (5) ……………
;

Theo đề nghị của …………………..
;

Bộ trưởng/Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ/ Chánh án Tòa án nhân tối cao/Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Thông tư …(4)...

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số ………. (4) ……/sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế/Quy định ... ban hành kèm theo Thông tư số ……….. (4) ………..

1. Điều … được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều …: 



”

2. Bổ sung Điều … (số thứ tự của Điều ngay trước Điều được bổ sung) a như sau:

“Điều …a: 



”

3. Bãi bỏ Điều …

Điều 2. 
1. Hủy bỏ, bãi bỏ các Điều …..

2. Thay đổi từ “……….” thành từ “………..” tại các Điều ………………

Điều … Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Điều … (Điều khoản thi hành)

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 


2. Thông tư này bãi bỏ 
..

	Nơi nhận:

- ………..;

- ……….;

- Lưu: VT, … A.XX…..
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ  (6) 
(Chữ ký, dấu)


Họ và tên


Ghi chú: 
(1) Tên Bộ, cơ quan ngang Bộ/ Tòa án nhân tối cao/ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

(2) Năm ban hành.

(3) Chữ viết tắt tên Bộ, cơ quan ngang Bộ/Chánh án Tòa án nhân tối cao/Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

(4) Tên của thông tư được sửa đổi, bổ sung.

(5) Căn cứ pháp lý để ban hành.

(5) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ/Chánh án/Viện trưởng; trường hợp cấp phó được giao ký thay người đứng đầu cơ quan thì ghi chứ viết tắt “KT” vào trước chức vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người ký văn bản.

Mẫu 29.6 – Nghị quyết của Hội đồng nhân dân sửa đổi, bổ sung một số điều (quy định trực tiếp)
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  (1)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:     /20...(2)…/NQ-HĐND
	…(3)...., ngày ..... tháng ..... năm 20...(2)…


NGHỊ QUYẾT
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số …….. (4) ……

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN ….(1)

KHÓA….KỲ HỌP THỨ….

- Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
- Căn cứ ……………………………………(5)………………………………………….

………………………………………………………………………………………………;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số … (4):

1. Điều … được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều …: 
”

2. Bổ sung Điều …  (số thứ tự của Điều ngay trước Điều được bổ sung) a như sau:

“Điều …a: 



”

3. Bãi bỏ Điều …

Điều 2. 
1. Hủy bỏ, bãi bỏ các Điều …..

2. Thay đổi từ “……….” thành từ “………..” tại các Điều ………………

Điều … Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Điều … (Điều khoản thi hành)

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 


2. Nghị quyết này bãi bỏ 
..

	Nơi nhận:

- ………..;

- ……….;

- Lưu: VT, …(6). A.XX(7).


	CHỦ TỊCH

(Chữ ký, dấu) 


Họ và tên


Ghi chú:

(1) Tên Hội đồng nhân dân ban hành quyết định

(2) Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương/quận, huyện, thị xã/xã, phường, thị trấn, nơi Hội đồng nhân dân ban hành quyết định đóng trụ sở.

(3) Năm ban hành.

(4) Tên của nghị quyết được sửa đổi, bổ sung 

(5) Căn cứ pháp lý để ban hành.

(6) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mẫu 29.7 – Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	CHÍNH PHỦ-ĐOÀN CHỦ TỊCH UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số:(*)/20..(1)../NQLT-CP-ĐCTUBTƯMTTQVN
	Hà Nội, ngày     tháng    năm 20..(1)….


NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết liên tịch số …….. (2) ……

Căn cứ …………………………………. (3) 
;

Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam liên tịch …. (2) .


Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết liên tịch số … (2):

1. Điều … được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều …: 
”

2. Bổ sung Điều …  (số thứ tự của Điều ngay trước Điều được bổ sung) a như sau:

“Điều …a: 



”

3. Bãi bỏ Điều …

Điều 2. 
1. Hủy bỏ, bãi bỏ các Điều …..

2. Thay đổi từ “……….” thành từ “………..” tại các Điều ………………

Điều … Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Điều … (Điều khoản thi hành)

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 


2. Nghị quyết này bãi bỏ 
..

	TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

CHỦ TỊCH (4b)
(Chữ ký, dấu)


Họ và tên
	TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG (4a)

(Chữ ký, dấu)


Họ và tên

	Nơi nhận:

- ………..;

- Lưu: VT(…), …(5). A.XX.
	


(*) Nghị quyết liên tịch sửa đổi, bổ sung được đăng ký và ghi số thứ tự tại văn thư của Văn phòng Chính phủ.

(1) Năm ban hành nghị quyết liên tịch.

(2) Tên của nghị quyết liên tịch được sửa đổi, bổ sung.

(3) Căn cứ pháp lý để ban hành.

(4a) và (4b): Trường hợp Chính phủ chủ trì soạn thảo thì Thủ tướng Chính phủ ký thay mặt Chính phủ; trường hợp Đoàn chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì soạn thảo thì Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ký thay mặt Đoàn Chủ tịch và chuyển (4b) sang vị trí của (4a).

(5) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo cơ quan chủ trì và cơ quan (tổ chức) tham gia và số lượng bản lưu (nếu cần). Nghị quyết liên tịch được lưu tại văn bản của cơ quan chủ trì soạn thảo; lưu hồ sơ tại đơn vị soạn thảo của cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan (tổ chức) tham gia ban hành.

Mẫu 29.8 – Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung
	CƠ QUAN-CƠ QUAN (TỔ CHỨC) (1)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:  (*)  /20..(2)../TTLT-..(3).. 
	Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 20…(2)…


THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số …….. (4) ……

Căn cứ …………………………………. (5) 
;

Chánh án Toà án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao/Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao liên tịch  …. (4) .


Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số … (4):

1. Điều … được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều …: 
”

2. Bổ sung Điều …  (số thứ tự của Điều ngay trước Điều được bổ sung) a như sau:

“Điều …a: 



”

3. Bãi bỏ Điều …

Điều 2. 
1. Hủy bỏ, bãi bỏ các Điều …..

2. Thay đổi từ “……….” thành từ “………..” tại các Điều ………………

Điều … Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Điều … (Điều khoản thi hành)

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực kể từ ngày 


2. Thông tư liên tịch này bãi bỏ 
..

	CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (6b)
(Chữ ký, dấu)


Họ và tên
	CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (6a)
(Chữ ký, dấu)


Họ và tên

	Nơi nhận:

- ………..;

- Lưu: VT (....), …(7). A.XX.
	


Ghi chú:

(1) Tên cơ quan chủ trì và tên (các) cơ quan khác tham gia ban hành thông tư liên tịch.

(*) Thông tư liên tịch được đăng ký và ghi số thứ tự tại văn thư của cơ quan chủ trì soạn thảo.

(2) Năm ban hành.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan chủ trì và tên cơ quan tham gia ban hành thông tư liên tịch.

(4) Tên thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung.

(5) Căn cứ pháp lý để ban hành.

(6a) Thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản liên tịch.

(6b) Chức vụ của người đứng đầu cơ quan đồng ban hành văn bản liên tịch; chức vụ của người ký văn bản liên tịch phải ghi đầy đủ, bao gồm chức danh và tên cơ quan, tổ chức; trường hợp cấp phó ký thay thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước chức vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người ký.

(7) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo cơ quan chủ trì và cơ quan (tổ chức) tham gia và số lượng bản lưu (nếu cần). Văn bản liên tịch được lưu tại văn bản của cơ quan chủ trì soạn thảo; lưu hồ sơ tại đơn vị soạn thảo của cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan (tổ chức) tham gia ban hành.

Mẫu 30. PHIẾU RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Văn bản được rà soát
: 

Người rà soát văn bản:

Cơ quan/đơn vị công tác: 

          Thời điểm rà soát văn bản (ngày/tháng/năm):
	STT
	Nội dung rà soát

	Căn cứ rà soát
	Ý kiến xem xét, đánh giá của người rà soát
	Ý kiến đề xuất

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	


                                                                                                                                                                         Người rà soát

Mẫu 31.
	


Tên cơ quan lập sổ theo dõi 


SỔ THEO DÕI VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐƯỢC RÀ SOÁT

NĂM:

	STT
	Văn bản được rà soát

	Căn cứ, nội dung rà soát  
	Kết quả xử lý


	Ghi chú

	
	
	Căn cứ 

rà soát
	Thời điểm 

rà soát (ngày/tháng/

năm)
	Nội dung được kiến nghị xử lý 
	Hình thức kiến nghị xử lý
	Cơ quan/người có trách nhiệm xử lý
	Văn bản 

xử lý

	Nội dung đã được xử lý, 

hình thức xử lý
	

	THÁNG 01

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THÁNG 02

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THÁNG...

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Mẫu 32.


DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA .......

NĂM.... /(hoặc) THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ........

TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA ....-....

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM ...

	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	


B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/...

	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	1.
	
	
	
	
	

	 2.
	
	
	
	
	


Mẫu 33. DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA .......

NĂM.... /(hoặc) THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA .......

TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA ....-....

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM ...

	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản
	Nội dung, 

quy định hết hiệu lực
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	1.
	
	
	
	
	

	 2.
	
	
	
	
	


B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/...

	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản
	Nội dung, 

quy định hết hiệu lực
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	1.
	
	
	
	
	

	 2.
	
	
	
	
	


Mẫu 34. DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC 

THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA .......

TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA ....-....

	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản
	Thời điểm có hiệu lực
	Ghi chú


	I. LĨNH VỰC ...

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	II. LĨNH VỰC ...

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	... LĨNH VỰC ...

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	Tổng số
: ... văn bản


Mẫu 35. DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ 

HOẶC BAN HÀNH MỚI THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ...........
 

TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA ....-....

	STT
	Tên loại 

văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản
	Kiến nghị

(sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)
	Nội dung kiến nghị/

Lý do kiến nghị
	Cơ quan/

đơn vị chủ trì soạn thảo
	Thời hạn xử lý/

kiến nghị xử lý; tình hình xây dựng

	1. 
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu 36.
PHIẾU KIỂM TRA VĂN BẢN CÓ DẤU HIỆU TRÁI PHÁP LUẬT
Người kiểm tra văn bản:
Cơ quan/đơn vị công tác:
Văn bản được kiểm tra:

	STT
	Dấu hiệu trái pháp luật
	Cơ sở pháp lý
	Ý kiến của người kiểm tra

	
	
	
	Về dấu hiệu trái pháp luật
	Đề xuất xử lý

	
	
	
	
	


Mẫu 37. Sổ theo dõi xử lý văn bản

Tên cơ quan lập sổ theo dõi 

SỔ THEO DÕI XỬ LÝ VĂN BẢN 

CÓ DẤU HIỆU TRÁI PHÁP LUẬT

NĂM:

	STT
	Văn bản có dấu hiệu trái pháp luật

	Đề xuất xử lý
	Kết quả xử lý


	Ghi chú

	
	
	Văn bản đề xuất**
	Nội dung đề xuất
	Người ký
	Cơ quan/người có trách nhiệm xử lý
	Văn bản xử lý***
	Nội dung xử lý
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


� Ghi rõ tên, số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành văn bản được rà soát.


� Nội dung rà soát văn bản theo quy định tại Điều 12 và Điều 15 Nghị định số 16/2013/NĐ-CP. 


� Người rà soát ký, ghi rõ họ, tên.





� Ghi rõ tên, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành, tên cơ quan ban hành văn bản được rà soát.


� Ghi rõ tên, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành, trích yếu của văn bản xử lý văn bản được rà soát.





� Tên cơ quan rà soát văn bản;


�  Tên cơ quan hệ thống hóa văn bản;


� Tên danh mục có thể thay đổi căn cứ vào mục đích, phạm vi, đối tượng, phương thức hệ thống hóa, tổng rà soát văn bản hay rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn.


� Trường hợp văn bản hết hiệu lực toàn bộ thuộc đối tượng của kỳ công bố trước nhưng chưa được công bố thì cơ quan rà soát đưa văn bản đó vào danh mục văn bản để công bố.


� Tên cơ quan rà soát văn bản;


� Tên cơ quan hệ thống hóa văn bản;


� Tên danh mục có thể thay đổi căn cứ vào mục đích, phạm vi, đối tượng, phương thức hệ thống hóa, tổng rà soát văn bản hay rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn.


� Trường hợp văn bản hết hiệu lực toàn bộ thuộc đối tượng của kỳ công bố trước nhưng chưa được công bố thì cơ quan rà soát đưa văn bản đó vào danh mục văn bản để công bố.


� Tên cơ quan hệ thống hóa văn bản;


� Tên danh mục có thể thay đổi căn cứ vào mục đích, phạm vi, đối tượng, phương thức hệ thống hóa, tổng rà soát văn bản hay rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn.


� Trường hợp tính đến thời điểm hệ thống hóa (31/12) mà văn bản chưa có hiệu lực thì ghi rõ “Chưa có hiệu lực” hoặc văn bản đã hết hiệu lực một phần thì ghi rõ “Hết hiệu lực một phần”.


� Tổng số văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa hoặc tổng rà soát hệ thống văn bản hoặc rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn.


� Tên cơ quan hệ thống hóa văn bản;


� Tên danh mục có thể thay đổi căn cứ vào mục đích, phạm vi, đối tượng, phương thức hệ thống hóa, tổng rà soát văn bản hay rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn.


� Trường hợp kiến nghị ban hành mới thì không cần ghi nội dung này.





* Ghi rõ tên, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành, tên cơ quan ban hành, trích yếu của văn bản


** Ghi rõ tên, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản đề xuất


*** Ghi rõ tên, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành, người ký văn bản xử lý
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